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• Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng này, giữ nó ở nơi bạn có 
thể tiếp cận dễ dàng và đọc kỹ các biện pháp an toàn 
quan trọng trước khi sử dụng.

• Hướng dẫn sử dụng này bao gồm các điều kiện bảo 
hành sản phẩm.

• Sản phẩm này chỉ sử dụng cho gia đình, sử dụng cho 
mục đích thương mại hoặc công nghiệp là không cho 
phép.

• Màu sắc và chức năng có thể khác theo từng mã sản 
phẩm.

• • Sản phẩm này không được sử dụng với các nguồn 
điện khác với thông số kỹ thuật của máy.

MÁY XAY SINH TỐ 
HÚT CHÂN KHÔNG
Kuvings 

SÁCH HƯỚNG 
DẪN SỬ DỤNG
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Nước sinh tố không có bọt bong bóng
Blend in vacuum to produce bubble free soft beverage.

Giữ được hầu như chất dinh dưỡng của nguyên liệu
Xay nguyên liệu trong môi trường chân không kín sẽ hạn chế quá trình oxy hóa ban  
đầu giúp cho các chất dinh dưỡng trong nguyên liệu được giữ trong một thời gian dài.

Động cơ mạnh mẽ
Với động cơ mạnh mẽ, bạn có thể chuẩn bị và thưởng thức nước sinh tố với các  
nguyên liệu có nhiều chất xơ một cách tiện lợi nhất.

Thiết kế sang trọng
Với thiết kế hiện đại phù hợp với nội thất nhà bếp cũng như đem lại sự sang 
trọng cho căn bếp của bạn.

Điều chỉnh tốc độ xay một cách dễ dàng
Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ xay trộn theo đặc tính của từng nguyên  
liệu và công thức để chuẩn bị các món ăn khác nhau.

Là một sản phẩm an toàn
Chế độ an toàn kép giúp vô hiệu hóa sản phẩm khi nắp bình hút chân không mở hoặc 
khi bình chứa chân không không được đặt đúng cách để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra.

Tiện lợi khi sử dụng
Chế độ tự động (Hút chân không-nhồi-xay) cho phép bạn thưởng thức nhiều loại nước 
sinh tố và các công thức khác nhau mà không phải trải qua các quy trình chế biến phức 
tạp và tiết kiệm thời gian chế biến.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
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• Sản phẩm này chỉ sử dụng cho gia đình. Xin vui lòng thực hiện thao tác theo hướng dẫn một cách cẩn thận.

(Thiết bị này không được bảo hành theo sản phẩm nếu sản phẩm được sử dụng bất thường hoặc thương mại.)

• Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng này, giữ nó ở nơi bạn có thể tiếp cận dễ dàng cho lần sử dụng tiếp theo.

• Nếu thiết bị được trao như một món quà, xin vui lòng đính kèm sách hướng dẫn kèm theo sản phẩm.

• Những hướng dẫn cũng sẽ được cung cấp trong một định dạng khác.

http://www.kuvings.com http://yourkitchenhome.com

https://bepnhatoi.com

Các thông tin liên quan đến an toàn sau đây nhằm để ngăn ngừa 
các nguy hiểm hoặc thiệt hại không lường trước bằng cách hướng 
dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách.
Các cảnh báo về an toàn liên quan đến sản phẩm này tuân thủ 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được chứng nhận và các tiêu 
chuẩn an toàn về điện.
Các ký hiệu sau đây được sử dụng để nhắc nhở người sử dụng về 
các vấn đề và hoạt động có thể gây nguy hiểm.
Đọc kỹ các mô tả một cách cẩn thận và làm theo hướng dẫn để 
tránh nguy hiểm.

1. 
 

2. 

3. 

4. 

Khi sử dụng các thiết bị điện, Các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ 
bản nên luôn luôn được thực hiện như sau :

Xay nguyên liệu trong môi trường chân không kín sẽ hạn chế quá trình oxy hóa ban  
đầu giúp cho các chất dinh dưỡng trong nguyên liệu được giữ trong một thời gian dài.

Với động cơ mạnh mẽ, bạn có thể chuẩn bị và thưởng thức nước sinh tố với các  
nguyên liệu có nhiều chất xơ một cách tiện lợi nhất.
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Các biện pháp phòng ngừa sau đây được cung cấp để đảm bảo sự an toàn của người sử 
dụng. Xin vui lòng đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa và thực hiện một mức độ cẩn thận khi 
sử dụng thiết bị.

Cảnh báo : Cảnh báo nguy cơ tử vong của thương tích nghiêm trọng. 
Chú ý : Cảnh báo nguy cơ chấn thương hoặc thiệt hại thiết bị.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Sử dụng ổ cắm phù hợp với hiệu điện thế của sản phẩm.
Không kết nối hoặc ngắt kết nối phích cắm bằng cách nắm dây điện.
→ Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc rò rỉ điện.

Không uốn cong, buộc hoặc kéo dây điện bằng lực.
→ Có thể gây sốc điện hoặc hỏa hoạn.

Làm sạch bụi bẩn trên đầu phích cắm. Không chạm hoặc kết nối dây 
điện với bàn tay ướt.
→ Có thể gây sốc điện.

Không được tự ý tháo rời hoặc sửa sang lại sản phẩm hoặc nhấn khởi 
động thiết bị bằng vũ lực để hoạt động.
→ Nó có thể gây hỏng hóc, hỏa hoạn, điện giật, hoặc gây thương tích.

Không đặt sản phẩm ở khu vực nóng và ẩm hoặc gần những thiết bị 
phát nóng hoặc gần các chất dễ bay hơi.
→ Nó có thể gây sốc điện, cháy nổ hoặc các tai nạn khác.

Không rửa thân máy trong nước.
Không sử dụng máy rửa chén đĩa hoặc máy sấy chén đĩa cho sản phẩm.
→ Có thể gây hỏng hóc, hỏa hoạn, hoặc điện giật. 
→ Sử dụng một chiếc khăn khô để lau chùi dây điện nếu nó bẩn hoặc  
     bị ướt.
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Các biện pháp phòng ngừa sau đây được cung cấp để đảm bảo sự an toàn của người sử 
dụng. Xin vui lòng đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa và thực hiện một mức độ cẩn thận khi 
sử dụng thiết bị.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Không sử dụng sản phẩm liên tục hơn 1 phút. Khi sử dụng nó liên tục, 
không sử dụng sản phẩm quá 3 lần trong vòng 1 phút.
→ Nó có thể gây ra hỏng hóc cho sản phẩm. 
→  Động cơ sẽ dừng tự động để bảo vệ thiết bị an toàn (Cảm biến nhiệt 

độ được kích hoạt để tránh tình trạng quá nóng của động cơ.) Đây 
không phải là lỗi của sản phẩm. Để động cơ nguội trong ít nhất 30 
phút và sau khởi động lại.

Không cho nước nóng hoặc nguyên liệu(nóng 40°C hoặc nóng hơn) để 
xay sinh tố.
→  Hãy cẩn thận nếu chất lỏng nóng được đổ vào máy xay sinh tố vì nó 

có thể được đẩy ra khỏi thiết bị do bị dồn áp suất hơi nước đột ngột.
→ Nó có thể gây hư hỏng hoặc tổn thương cho sản phẩm.

Không mở nắp chân không hoặc di chuyển khi sản phẩm đang hoạt 
động. Sau khi sử dụng, tắt nguồn và mở nắp chân không sau khi lưỡi dao 
đã dừng hoàn toàn.
→ Nó có thể gây ra thương tích hoặc hỏng hóc sản phẩm.

Không đặt sản phẩm ở vị trí không cố định hoặc nơi dễ rơi. Không đặt 
sản phẩm lên tấm thảm hoặc đệm.
→ Có thể gây sốc điện và tai nạn.

Không hoạt động máy xay sinh tố trong khi cối xay chân không rỗng và 
không có nguyên liệu. Đối với đá và các nguyên liệu cứng, cần phải lột 
vỏ và chia thành từng miếng và  kết hợp sử dụng với các nguyên liệu 
khác có chứa độ ẩm. (Xem trang 12)
→ Nó có thể gây ra thiệt hại hoặc cháy nổ.

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em trong độ tuổi từ 8 tuổi và 
những người lớn hơn có sức khỏe kém, giác quan kém hoặc tinh thần 
kém hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, nếu họ được giám sát hoặc 
hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những tác 
hại nguy hiểm. Trẻ em không được nghịch thiết bị này.
Vệ sinh và bảo trì sử dụng sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không 
có sự giám sát của người lớn.
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CHÚ Ý

Khi bạn mở hoặc đóng nắp chân không, không sử dụng quá nhiều lực, 
và đảm bảo rằng cối xay chân không không va đập vào nắp chân không.
→ Nó có thể gây vỡ cối xay.

Không làm rơi thiết bị cũng như không gây ra tác động mạnh lên thiết bị.
→ Nó có thể gây hư hỏng hay phá vỡ thiết bị.

Không vệ sinh sản phẩm bằng dung môi sơn, chất benzene, 
hoặc thuốc trừ sâu.
→ Nó có thể thay đổi màu sắc của thiết bị hay thiết bị biến dạng.
Khi tháo lưỡi dao để vệ sinh, hãy cẩn thận để tránh chấn thương bởi 
lưỡi dao sắc. (Mang găng tay bảo vệ)

Nếu sản phẩm tạo ra âm thanh lạ hoặc mùi lạ trong khi sử dụng, hãy tắt 
máy và rút phích cắm ngay và liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng.
→ Nếu   bạn chạy máy xay với tốc độ cao nhất, nó có thể tạo ra mùi nhẹ  
      do ma sát của động cơ. Tuy nhiên, đây không phải là một khiếm  
      khuyết.

Luôn luôn rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng, trước khi 
tháo lắp các bộ phận và trước khi làm vệ sinh.
→ Nếu   dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý  
     dịch vụ. Vui lòng liên hệ với một trung tâm dịch vụ bảo hành để sữa  
     chữa hoặc thay thế.

Không sử dụng thiết bị này cho bất cứ mục đích gì khác hơn so với 
chức năng của thiết bị được miêu tả. (Không sử dụng sản phẩm để 
nhào, cắt, nghiền, hoặc để làm thức ăn khô)
Không để sản phẩm và các bộ phận của sản phẩm vào nước sôi hoặc 
lò vi sóng để vệ sinh.
→  Nó có thể gây ra hỏng hóc hoặc tổn thương cho sản phẩm.
Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có khả 
năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần kém, hoặc thiếu kinh nghiệm 
và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị 
bởi người có trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám 
sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
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CHÚ Ý

Không vệ sinh sản phẩm bằng dung môi sơn, chất benzene, 
hoặc thuốc trừ sâu.
→ Nó có thể thay đổi màu sắc của thiết bị hay thiết bị biến dạng.

Nếu sản phẩm tạo ra âm thanh lạ hoặc mùi lạ trong khi sử dụng, hãy tắt 
máy và rút phích cắm ngay và liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng.
→ Nếu   bạn chạy máy xay với tốc độ cao nhất, nó có thể tạo ra mùi nhẹ  
      do ma sát của động cơ. Tuy nhiên, đây không phải là một khiếm  
      khuyết.

Không được đặt ngón tay của bạn hoặc đồ vật khác như muỗng, nĩa 
vào trong cối xay chân không khi nó đang hoạt động.
→ Nó có thể gây ra chấn thương và hỏng hóc cho thiết bị.

Sau khi sử dụng, lấy cối xay ra khỏi máy sau khi lưỡi dao đã hoàn toàn 
dừng hẳn. Rửa ngay lưỡi dao và cối xay ngay sau khi sử dụng và bảo 
quản sau khi lưỡi dao và cối xay đã khô ráo hoàn toàn.
→ Nếu   không, nó có thể trở thành nguyên nhân của mùi hôi,  
      sự gia tăng vi khuẩn, và sự ăn mòn.

Sau mỗi lần sử dụng, nắp cối xay phải được rửa sạch cho lần sử dụng 
tiếp theo. (Tham khảo trang 14)
→ Nếu bọt hoặc nguyên liệu thực phẩm bám vào và làm nghẹt nắp  
      ngăn chặn thoát khí của nắp cối xay, nó có thể gây sự cố trong khi  
      hoạt động.

Không sử dụng cối xay và các bộ phận của máy xay sinh tố hút chân 
không với các máy xay sinh tố khác hoặc các bộ phận không được 
thiết kế cho máy sinh tố hút chân không.
→ Nó có thể gây hỏng hóc hay bể.

Sau khi hút chân không, cất giữ thức ăn trong ngăn mát tủ lạnh  
(không bao giờ để trong tủ đông).
→ Nó không có chức năng khử trùng. Luôn lưu ý khi cất giữ thức ăn.

Không sử dụng nước giải khát có ga, cây trồng, thực phẩm đông lạnh, 
hoặc thực phẩm dính (đậu luộc, khoai lang, vv).
→ Nó có thể gây thương tích hoặc vỡ cối xay.

Hãy thận trọng để đảm bảo các nguyên liệu thực phẩm không dính 
vào các khóa an toàn.
→ Nó có thể gây thương tích hoặc hỏng hóc.

Cho khối lượng ở mức tối đa hoặc tối thiểu đối với từng loại nguyên 
liệu. (Xem trang 12)
→ Nó có thể gây hỏng hóc.

Khi xử lý các thiết bị đã qua sử dụng như chất thải, hãy làm theo thủ 
tục xử lý được chỉ định.



8

CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

Các bộ phận

Một bộ máy xay 
sinh tố hút chân 

không

Hộp lưu trữ chân 
không

Hướng dẫn sử 
dụng

Van cao su chân không của máy

Nắp của máy xay sinh tố hút 
chân không

Thân máy

Lổ hút chân không

Nắp cối xay sinh tố 
hút chân không

Cối xay sinh tố chân không

Nút nhấn hút chân không

Đế cao su hỗ trợ cố định máy

Nút điều chỉnh tốc độNút nhấn chế độ tự động 
(Hút chân không-nhồi-xay)

Nút nhồi

Nút nguồn ON/OFF
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Cối xay chân không Hộp lưu trữ chân không

Van chân không 
của cối xay chân 
không (cao su)

Van chân không của 
hộp lưu trữ chân 
không (cao su)

Nắp cối xay sinh 
tố hút chân không

Nắp của hộp lưu trữ 
chân không

Ron cao su của nắp 
hộp trữ chân không

Nắp ngăn ngừa 
chống trào

Hộp lưu trữ chân 
không

Đế hộp lưu trữ chân 
không (Cũng là 
dụng cụ lắp ráp / 
tháo rời lưỡi dao).

Ron cao su trên 
của nắp

Ron cao su dưới 
của nắp

Nắp ngăn ngừa 
chống trào

Cối xay siinh tố 
chân không

Ron cao su cối xay

Lưỡi dao 6 lưỡi 3 chiều

Đế dao

• Lưỡi dao rất sắc bén. Cẩn thận để tránh thương tích!

• Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ sót bất kỳ bộ phận nào!

• Đảm bảo bạn không làm hỏng ron cao su!

• Tháo nắp ngăn ngừa chống trào và thân lưỡi dao bằng  
  cách xoay ngược chiều kim đồng hồ và lắp ráp chúng lại  
  bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

  (Tham khảo trang 12 để biết chi tiết)

※ Khi tháo hoặc lắp ráp cối xay chân không 
để vệ sinh

Van cao su chân không của máy

Nắp của máy xay sinh tố hút 
chân không

TE2007
Rectangle

TE2007
Rectangle
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CÁCH LẮP RÁP

Đóng chặt lại nắp của máy xay sinh tố mà 
bạn đã mở trước đó.

Kiểm tra xem cối xay và nắp máy xay sinh 
tố có được kết nối hoàn toàn không.

Nhấn nút nguồn ON/OFF để khởi động 
máy xay sinh tố và sử dụng chức năng cần 
thiết cho nguyên liệu đã chuẩn bị.

Mở nắp của máy xay sinh tố chân không 
sang trái và xoay cối xay cho đến khi tay 
cầm đến vị trí mở "OPEN" để đặt cối xay 
trên thân chính.

Xoay cối xay theo chiều kim đồng hồ cho 
đến khi tay cầm đến vị trí khóa "LOCK" ở 
phía trước.

1 4

5

6

2

3

Nếu cối xay không được lắp đúng cách, tất 
cả đèn ở mặt trước sẽ nhấp nháy và phát ra 
âm thanh "buzzer" trong khi sử dụng. Nhấn 
nút nguồn ON/OFF để tắt máy và kiểm tra 
xem cối xay có được đặt đúng hay không.

Tất cả các đèn hiệu ở mặt trước sẽ được bật 
lên khi cối xay được đặt đúng cách và đã sẵn 
sàng. Kiểm tra trước khi sử dụng!

Lưu ý   |

Lưu ý   |

Mở nắp cối xay, cho vào một lượng nguyên 
liệu thích hợp và đóng nắp lại. (Tham khảo 
trang 11 để biết khối lượng nguyên liệu 
thích hợp). Đóng nắp lại sao cho phần lồi 
của nắp cùng vị trí với phần miệng rót của 
cối xay. (Nếu không, chức năng hút chân 
không có thể không hoạt động.)
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CÁCH VẬN HÀNH

Khởi động máy

Điều chỉnh tốc độ xay

Chức năng hút chân không

Nút nhấn chế độ tự động (Hút chân không-nhồi-xay)

Chức năng nhồi

Cắm phích cắm vào ổ cắm điện 220V, bấm nút nguồn ON/OFF để khởi 
động máy lúc này đèn hiệu trên bảng điều khiển sẽ sáng với tín hiệu âm 
thanh. Đèn tín hiệu sẽ sáng lên một phần khi cối xay không được đặt 
đúng cách hoặc khi nắp của máy xay sinh tố không được đóng đúng 
cách. Chức năng máy xay sẽ không hoạt động khi đèn hiệu không sáng.

Xoay xoay nút điều chỉnh tốc độ theo chiều kim đồng hồ để bắt đầu 
xay. Tốc độ xay tăng theo tỷ lệ xoay nút điều chỉnh tốc độ và giảm 
xuống đến một điểm dừng khi xoay nút điều chỉnh tốc độ theo chiều 
ngược lại. (Đèn hiệu sẽ nhấp nháy khác nhau tùy thuộc vào tốc độ xay.)

Khi bạn nhấn nút hút chân không, máy sẽ tự động hút chân không để đạt 
được áp suất chân không đã được thiết lập. Đèn hiệu sẽ nhấp nháy khi 
hút chân không và nó sẽ dừng lại khi bạn nhấn lại nút hút chân không.

Khi bạn nhấn nút chế độ tự động, máy sẽ tự động thực hiện chức năng hút 
chân không, nhồi và xay theo thứ tự tương ứng và cũng tự động dừng mà 
không có sự kiểm soát bổ sung nào từ người sử dụng. Đèn hiệu sẽ nhấp nháy 
khi máy đang hoạt động và dừng lại khi bạn nhấn lại nút chế độ tự động.

Khi bạn nhấn nút nhồi trên nút điều chỉnh tốc độ, máy xay sẽ ngay lập 
tức chạy ở tốc độ mạnh nhất. 
(Đèn hiệu ở nút điều chỉnh tốc độ sẽ nhấp nháy nhanh hơn.)

• Ngay cả khi tắt máy, một lượng điện nhỏ vẫn sẽ chạy qua sản phẩm.
• Khi tắt máy thì thiết bị được đưa vào chế độ tạm ngừng chứ không 

hoàn toàn là tắt nguồn.

• Máy xay sẽ dừng lại khi bạn nhấn nút nhồi trong khi điều chỉnh tốc độ.
• Nó sẽ hoạt động trong một khoảng thời gian cố định và dừng tự động.

• Khi sực cố xảy ra, đèn hiệu của phím hút chân không và nút nhồi sẽ 
sàng lên cùng lúc với nhau đồng thời phát ra âm thanh "buzzer" và lỗi 
sẽ bị hủy khi bạn nhấn lại nút nguồn ON/OFF. Kiểm tra kết nối giữa cối 
xay và thân máy và van cao su chân không để khắc phục.

• Khi sực cố xảy ra, đèn hiệu của phím hút chân không và nút nhồi sẽ 
sàng lên cùng lúc với nhau đồng thời phát ra âm thanh "buzzer" và lỗi 
sẽ bị hủy khi bạn nhấn lại nút nguồn ON/OFF. Kiểm tra kết nối giữa cối 
xay và thân máy và van cao su chân không để khắc phục.

1

2

4

5

3
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NHỮNG LỜI KHUYÊN KHI VẬN HÀNH SẢN PHẨM

• Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy chắc chắn rằng đế lưỡi 
dao đã được gắn vào đường nối của cối xay một cách chắc 
chắn. Khi lắp ráp lỏng lẻo, nguyên liệu có thể đổ ra và gây 
ra trục trặc cho thiết bị.

• Bạn có thể dễ dàng lắp ráp / tháo rời lưỡi dao bằng cách sử 
dụng đế hộp chân không lưu trữ gắn vào ngàm của đế dao 
để lắp ráp / tháo rời lưỡi dao.

Kiểm tra trước khi vận hành máy

Giải phóng áp suất chân không

Hộp lưu trữ chân không

Khi bạn muốn lấy cối xay sau khi xay bằng chức 
năng hút chân không, bạn phải mở van chân 
không của máy để giải phóng áp suất chân không, 
sau đó mở nắp máy ra và lấy cối xay ra. Bạn cũng 
phải giải phóng áp suất chân không trong cối xay 
bằng cách mở van chân không của nắp cối xay để 
mở cối xay.

Bạn có thể giữ nước ép hoặc các thực phẩm khác trong môi trường chân không bằng cách sử dụng 
hộp lưu trữ chân không để giữ chúng được tươi trong một thời gian dài. (Môi trường chân không 
sẽ trì hoãn quá trình oxy hóa nhưng không thể khử trùng, giữ chúng trong tủ lạnh và dùng chúng 
trong thời gian sớm nhất.
Một số thực phẩm, kể cả trái cây sẽ phát sinh khí. Trong trường hợp đó, dường như hộp lưu trữ chân 
không không thể bảo quản thực phẩm tốt, ngay cả khi trên thực tế nó được niêm phong kín.

1

2
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• Nếu lỗi xảy ra mà không có chức năng nào hoàn thành, vấn 
đề có thể là do van chân không của máy bị lỏng.  
Nhấn vào đầu van chân không của máy khi máy bắt đầu 
hút chân không.
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MAX
ml

Mức định lượng tối đa

Mức định lượng tối thiểu

Đối với nguyên liệu dạng bột hoặc khô

Đối với nguyên liệu là đá hay dạng cứng

Không được vượt quá mức định lượng tối đa cho mỗi nguyên liệu thực phẩm đã được chỉ định theo 
tỉ lệ trên cối xay.
Bong bóng hoặc nguyên liệu thực phẩm vào máy bơm hút chân không có thể gây ra trục trặc cho 
máy.

Tất cả nguyên liệu thực phẩm phải được cho vào trên mức tối thiểu (MIN) đã được chỉ định theo tỉ lệ 
trên cối xay. Nếu không, lưỡi dao sẽ bị trống và sẽ không thể xay nhuyễn nguyên liệu và điều này có 
thể dẫn đến trục trặc và giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị.

• Mức tối đa cho các nguyên liệu thực phẩm để xay (MAX)

• Mức tối đa cho các nguyên liệu như sữa hoặc sữa đậu nành để xay 
(750ml)

• Mức tối thiểu cho nguyên liệu thực phẩm để xay (400ml)
• Mức tối đa cho kem để xay (400ml)

• Mức tối đa cho sự kết hợp các nguyên liệu thực phẩm với nguyên 
liệu như sữa hoặc sữa đậu nành để xay (1.000ml)

• Nếu nguyên liệu cho vào quá lớn hoặc quá dày, nước sinh tố có thể không được xay nhuyễn. Trong 
trường hợp này, cho thêm chất lỏng vào như nước hoặc sữa.

• Nếu bạn cho các nguyên liệu vượt quá tỉ lệ quy định trên cối xay, nguyên liệu dư ra có thể bị hút 
vào nắp ngăn ngừa chống trào khi máy đang hút chân không và làm hỏng máy bơm hút chân 
không. Hãy đảm bảo dừng vận hành thiết bị trước khi nguyên liệu bị hút vào nắp ngăn ngừa 
chống trào.

Nguyên liệu dạng bột phải được hòa tan hoàn toàn trong nước hoặc nước giải khát để xay và 
nguyên liệu khô sẽ không được sử dụng để xay một mình.

Nguyên liệu là đá hay dạng cứng sẽ không được sử dụng để xay một mình; bạn nên cắt các nguyên 
liệu thành các phần nhỏ và cho vào theo thứ tự sau đây.
❶ Chất lỏng như nước hoặc đồ uống ❷ Nguyên liệu có chứa nước hoặc mềm  
❸ Nguyên liệu nhẹ  ❹ Nguyên liệu là đá hoặc dạng cứng

3

4

5

6

Cách cho nguyên liệu thực phẩm vào cối xay
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HƯỚNG DẪN THÁO RỜI VÀ VỆ SINH SẢN PHẨM

OPEN CLOSE

OPENCLOSE

OPEN CLOSE

Vệ sinh đế dao
Đế dao không chống nước. Do đó không ngâm 
nó trực tiếp vào trong nước. Chỉ vệ sinh nó bằng 
bàn chải dưới vòi nước để ngăn ngừa sự ăn mòn, 
gỉ sét và loại bỏ hoàn toàn sự ẩm ướt. Nếu có vết 
bẩn ở mặt đáy của đế dao, hãy lau nó bằng khăn 
mềm hoặc khăn nhà bếp.

Vệ sinh cối xay
Để vệ sinh cối xay và lưỡi dao, cho nước vào một 
nửa cối xay, lắp cối xay vào máy và chạy trong 15 
giây để rửa sạch nguyên liệu còn sót lại trong lưỡi 
dao. Không dùng chất tẩy rửa để vệ sinh chúng 
bằng thiết bị. (Bọt xà bông có thể gây ra hỏng 
hóc cho sản phẩm.)

1

2

• Cẩn thận khi tháo rời và vệ sinh lưỡi dao 
Lưỡi dao rất sắc bén. Cẩn thận để tránh bị thương. Sử dụng 
dụng cụ tháo gỡ lưỡi dao như trong hình bên trái, xoay ngược 
chiều kim đồng hồ để tháo rời và xoay theo chiều kim đồng 
hồ để lắp ráp.

• • Lưỡi dao rất sắc bén. Cẩn thận để tránh chấn 
thương. (Mang dụng cụ phòng hộ.)

Hãy chắc chắn rằng các bộ phận như ron và nắp ngăn ngừa chống trào không được bỏ quên khi lắp 
ráp chúng lại với nhau sau khi vệ sinh.
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OPEN CLOSE

Vệ sinh thân máy

Cất giữ sản phẩm sau khi vệ sinh

Các cảnh báo khác

Sử dụng một lượng nhỏ chất tẩy rửa trung tính với 
nước ấm để vệ sinh thân máy bằng khăn mềm hoặc 
khăn nhà bếp.

Để cất giữ sản phẩm sau khi vệ sinh, hãy lau và để khô 
sản phẩm hoàn toàn và cất giữ ở nơi thoáng khí, tránh 
ánh nắng mặt trời và hơi nóng trực tiếp vào thiết bị.

Bạn phải tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện 
trước khi vệ sinh hoặc cất giữ sản phẩm.

4

5

6

Vệ sinh nắp của cối xay và hộp lưu trữ 
chân không
Sau mỗi lần sử dụng, hãy vệ sinh nắp và loại bỏ độ 
ẩm cho lần sử dụng tiếp theo. Nếu một lượng lớn các 
nguyên liệu đã xay còn dính trên nắp, tháo rời nắp 
ngăn ngừa chống trào của nắp cối xay và hộp lưu trữ, 
rửa và làm khô nó trước khi sử dụng.
Nếu các nguyên liệu đã xay còn dính trên van chân 
không, nó có thể chặn lỗ hút chân không và gây ra sự 
cố. Hãy thận trọng để tránh gặp sự cố. Trong trường 
hợp các nguyên liệu đã xay còn dính trên van chân 
không, hãy tháo rời và rửa van chân không, sau đó 
làm khô nó trước khi sử dụng.

3

• Lắp ráp và tháo rời  nắp ngăn ngừa chống trào 
Xoay ngược chiều kim đồng hồ như trong hình bên trái để tháo rời và 
xoay theo chiều kim đồng hồ để lắp ráp.

• Lắp ráp và tháo rời van chân không 
Kéo lên như trong hình bên trái để tháo rời và ấn xuống để lắp ráp.

• Không tạt và rắc nước hoặc các chất lỏng khác lên 
thân máy hoặc không ngâm thân máy vào trong nước. 
Nó có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.

• Nếu nước chảy vào bên trong thân máy, hãy lau khô 
kỹ trước khi sử dụng.

• Các dụng cụ nhám và sắc bén như bùi nhùi hoặc bàn 
chải thép có thể làm hỏng sản phẩm và là nguyên nhân 
gây rò rỉ nguyên liệu hoặc thất bại trong việc hút chân 
không. Không sử dụng các công cụ như vậy. Đối mặt 
với nguy cơ hỏa hoạn, không bao giờ sử dụng benzene, 
sơn mỏng và sáp để đánh bóng các bộ phận.

OPEN CLOSE
OPEN CLOSE



16

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Vui lòng kiểm tra trước khi thông báo sự cố

• Khi bạn gặp các sự cố sau trong khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra lại.  
Nó có phải là một sự cố hay không.

• Khi sự cố xảy ra, hãy tắt nguồn, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và sau đó thực hiện các biện 
pháp kiểm tra như sau.

  Thiết bị không hoạt động
• Kiểm tra xem bộ phận ngắt điện có bị rò rỉ hay 

phích cắm có được cắm vào ổ cắm điện chưa.
• Kiểm tra xem cối xay có được đặt trên thân máy 

đúng cách chưa hay nắp máy đã được đóng 
đúng cách chưa,

  Thiết bị dừng hoạt động trong khi đang  
     vận hành 
• Kiểm tra xem bộ phận ngắt điện có bị rò rỉ hay 

phích cắm có được cắm vào ổ cắm điện chưa.
• Bạn có đã sử dụng sản phẩm liên tục quá thời 

gian quy định? Khi động cơ quá tải,và nó được 
thiết kế tự động dừng lại để bảo vệ an toàn và 

chạy lại khi động cơ đã nguội. Để động cơ nguội 
hoàn toàn trong 30 phút và thử lại.

• Kiểm tra xem nguyên liệu có bị mắc kẹt trong lưỡi 
dao hay không.

• Kiểm tra xem nắp máy có đang mở hay cối xay đã 
được nới lỏng ra khỏi thân máy.

  Nguyên liệu không được xay nhuyễn
• Bạn đã cho quá nhiều hoặc quá ít nguyên liệu? 

Tham khảo cách thức định lượng nguyên liệu ở 
trang 11.

• Kiểm tra điện áp hoạt động. Sản phẩm này dành 
riêng cho AC 220V.

  Nguyên liệu bị rò rỉ
• Kiểm tra xem cối xay có được đặt vào thân máy 

đúng cách không và liệu nắp của cối xay hoặc đế 
dao đã được gắn với cối xay đúng cách hay không.

• Kiểm tra xem ron của nắp cối xay hoặc ron của lưỡi 
dao có bị hư hỏng và nếu có thì hãy liên hệ với nhà 
bán lẻ hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng để mua 
phụ kiện.

  Chức năng hút chân không không hoạt động
• Kiểm tra xem các bộ phận của cối xay như nắp 

ngăn ngừa chống trào được lắp ráp đúng cách hay 
không.

• Kiểm tra xem nắp của cối xay có bị bẩn hay không. 
Nếu có, hãy làm sạch nó theo các mô tả trong 
trang 12.

• Kiểm tra xem van chân không có nằm đúng vị trí 
và nhấn phần trên của van chân không khi thiết bị 
bắt đầu hút chân không. (Tham khảo trang 9 ~ 10)

Âm thanh "Buzzer" / Đèn hiệu báo lỗi

Hiện tượng báo lỗi

Báo lỗi ở "chế độ  
tự động"

Báo lỗi ở "chế độ  
hút chân không"

Báo lỗi ở "chế độ 
bảo vệ kép"

Đèn hiệu

Sáng ở phím "Auto" 
và phím "Pulse"

Sáng ở phím "Vacuum" 
và phím "Pulse"

Tất cả các đèn hiệu 
đều sáng

Âm thanh báo lỗi

Âm thanh "Beep" phát ra 5 lần

Âm thanh "Beep" phát ra 5 lần

Âm thanh "Beep" phát ra 5 lần
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Sản phẩm

Mã số

Hiệu điện thế

Công suất tiêu thụ

Thời gian hoạt động

Trọng lượng

Kích cỡ

Nhà sản xuất 

Máy xay sinh tố hút chân không

KV-200R, KV-200S, KV-200W

AC220-240V, 50/60Hz

960W

Không quá 1 phút

3.4kg

200 x 220 x 448 (mm)

CTMC Co., Ltd.
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